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Tóm tắt 

Phụ âm là thành phần xảy ra nhiều biến thể nhất của phương ngữ Khmer Đồng bằng 

Sông Cửu Long nói chung và Phương ngữ Khmer An Giang nói riêng. Nhóm tác giả nghiên 

cứu sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu thành phần phụ âm của phương ngữ Khmer An 

Giang với Tiếng Khmer toàn dân, phân tích những sự biến đổi của chúng và tổng hợp thành 

những trường hợp biến thể cụ thể, hỗ trợ cho người dạy và người học xác định được những 

lỗi sai thường gặp phải trong thói quen giao tiếp, hướng đến việc sử dụng chuẩn ngữ nhằm 

đạt được hiệu quả khi sử dụng tiếng Khmer trong từng ngữ cảnh. 

 Từ khóa: Âm tiết chồng vần, biến thể, phụ âm, phương ngữ Khmer An Giang. 
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Abstract 

Consonants are the component with the most variations in the Mekong Delta Khmer 

dialect in general and An Giang Khmer dialect in particular. The research team uses the 

contrastive analysis on the consonant components of An Giang Khmer dialect with the 

national Khmer language to analyze their variations and synthesize them into specific cases 

of variation. This aims to support teachers and learners to identify common errors in 

communication habits. It also enables them to use the national standard Khmer language 

effectively in the use of the Khmer language in each specific communication context. 
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1. Giới thiệu 

Đồng bào dân tộc Khmer ở Việt Nam có hơn 1,3 triệu người, dân số đứng thứ sáu cả 

nước và đứng thứ năm trong hệ thống dân tộc thiểu số, tập trung ở vùng Tây Nam Bộ với hơn 

1,14 triệu người (Dân số, 2024). Người dân vẫn duy trì, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Trong đó, ngôn ngữ là thành phần không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt. Họ giao tiếp trong 

gia đình hoặc người cùng dân tộc chủ yếu bằng tiếng Khmer-tiếng mẹ đẻ (Huỳnh, 2017; Thạch, 

2020; Hoang & Nguyen, 2025). Tuy vậy, mỗi địa phương có những cách thể hiện ngữ âm đặc 

trưng, tạo nên sự đa dạng trong hoạt động giao tiếp Tiếng Khmer. Điều này dẫn đến việc sản 

sinh ra các hệ thống phương ngữ Khmer. Trong đó, theo giáo trình giảng dạy tiếng Khmer ở 

trung học sư phạm tập 1 (Lâm, 2001) đã phân vùng phương ngữ Khmer thành 3 vùng; Phương 

ngữ Trà Vinh (cư dân Khmer ở Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ), Phương ngữ Sóc Trăng (cư 

dân Khmer Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) và Phương ngữ Rạch giá (cư dân Khmer ở Kiên 

Giang và An Giang). Quan điểm về việc phân vùng phương ngữ trên được đại đa số các nhà 

nghiên cứu ngữ âm học chấp nhận. Tuy nhiên, việc phân chia các vùng phương ngữ trên chỉ 

mang tính tương đối bởi khi nghiên cứu phương ngữ Khmer, các nhà nghiên cứu phát hiện có 

sự phân hóa hệ thống ngữ âm ở từng vùng phương ngữ. 

Phương ngữ Khmer với hệ thống âm vị đa dạng và phức tạp cần được nghiên cứu và 

khai thác nhiều góc độ để có thể đưa ra những hướng dẫn cụ thể trong việc hướng đền sử dụng 

chuẩn ngữ. Ở vùng Nam Bộ, Phương ngữ Khmer được phân chia thành nhiều nhánh. Trong 

đó phương ngữ Khmer An Giang thuộc nhánh phương ngữ Khmer Rạch Giá. Tuy nhiên, vùng 

phương ngữ này có một số nét đặc trưng trong cách phát âm so với các vùng phương ngữ 

Khmer khác trong khu vực cần được tìm hiểu để tìm ra các giải pháp thích hợp trong việc sử 

dụng từ một cách khoa học, đúng ngữ cảnh. 

Việc sản sinh nhiều phương ngữ Khmer tạo nên sự đa dạng sắc thái của ngôn ngữ 

Khmer, thể hiện những nét văn hóa phong phú của từng địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là 

thách thức lớn trong việc sử dụng ngôn ngữ Khmer một cách khoa học, vì hệ thống phương 

ngữ đa dạng khiến người học gặp khó khăn trong việc phát âm và nhận diện đúng từ. Với 

phương ngữ Khmer An Giang, hệ thống phụ âm là đơn vị xảy ra nhiều trường hợp biến thể 

nhất trong thành phần âm tiết và cũng chính là thành phần có những biến đổi nhiều nhất so với 

phụ âm của các vùng phương ngữ khác trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, 

chưa có những nghiên cứu cụ thể khai thác những biến đổi ngữ âm ở bộ phận phụ âm của 

phương ngữ Khmer An Giang so với vùng phương ngữ Khmer khác trong khu vực. Do đó, bài 

viết này đặt ra các câu hỏi sau: 

Câu hỏi 1: Hệ thống phụ âm của phương ngữ Khmer An Giang có sự biến đổi như thế 

nào so với Tiếng Khmer toàn dân? Hệ thống ngữ âm nào được xem là tiếng Khmer toàn dân? 

Câu hỏi 2: Người Khmer ở An Giang phát âm các biến thể phụ âm đó như thế nào? 

Bài viết tập trung khai thác bộ phân phụ âm của phương ngữ Khmer An Giang so với 

tiếng Khmer toàn dân. Tác giả tổng hợp các dạng biển thể phổ biến phụ âm thông qua việc đối 

chiếu thành phần phụ âm của vùng phương ngữ Khmer An Giang với Tiếng Khmer Toàn dân. 

Tuy bài viết đề cập sự thay đổi ở bộ phận phụ âm, nhưng trong các từ được tổng hợp vẫn có 

sự thay đổi ở bộ phận khác, đặc biệt là nguyên âm. Nghiên cứu vẫn thể hiện sự biến đổi đó 

trong bảng đối chiếu phương ngữ. Điều này dẫn đến việc tổng hợp dữ liệu từ gặp khó khăn vì 

số lượng từ rất lớn. Vì thế, ở trong bài viết này, nhóm tác giả tổng hợp tối thiểu năm từ có 

cùng cấu tạo, tiến hành phân tích và diễn giải thông qua bảng IPA để làm rõ sự thay đổi ở bộ 

phận phụ âm trong từng trường hợp biến thể. 
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2. Tổng quan lý thuyết, lược sử nghiên cứu 

2.1. Hệ thống phụ âm của tiếng Khmer 

Hệ thống từ vựng trong tiếng Khmer được phân chia dựa trên số lượng và cấu tạo âm 

tiết. Tác giả Nguyễn (2016) phân định hệ thống từ thành 3 loại cơ bản với nhiều hình thái: 

Từ đơn tiết: là loại từ chỉ có một âm tiết, được thể hiện ở các hình thái CVC, CCVC, 

CV (C là phụ âm, V là nguyên âm). 

Từ đa tiết: là loại từ có hai âm tiết trở lên, được thể hiện ở các hình thái CVCCVC, 

CVCVC 

Từ chồng vần: thuộc từ đa tiết, có hai âm tiết và được thể hiện bằng chữ viết theo hình 

thức phụ âm cuối của âm tiết 1 viết chồng lên phụ âm đầu của âm tiết 2. 

Hệ thống phụ âm là bộ phận được chú ý vì sự độc đáo trong cách thể hiện ở các quốc 

gia có cộng đồng người sử dụng tiếng Khmer. Hệ thống phụ âm trong tiếng Khmer (Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, 2020) gồm 33 âm vị. Trong đó, các phụ âm được chia thành nhiều hình thái:  

Phụ âm giọng O: ក ខ ច ឆ ដ ត ឋ ថ ណ ប ផ ស ហ ឡ អ 

Phụ âm giọng Ô: គ ឃ ង ជ ឈ ញ ឌ ឍ ទ ធ ន ព ភ ម យ រ ល វ 

Mỗi phụ âm kèm theo nó là bộ phận chân âm. Phụ âm này có thể kết hợp với chân âm 

của phụ âm khác tạo nên hình thái phụ âm gửi chân trong tiếng Khmer. Trong đó, phụ âm gửi 

chân đựa chia thành 4 hình thái: 

Phụ âm giọng O gửi chân giọng O: កដ  ក្ក កស កអ  ខច  ខដ  ខស ច្ ឆក ឆដ ឆអ ត្ ថក បដ  បអ  ផក ផច 
ផដ ផស ផអ សក  សដ  សថ  ស្ សអ  

Phụ âm giọng O gửi chân giọng Ô: កង  កន  កម  ក្ក កល  ខញ ខន  ខម  ខយ ខទ  ខជ  ខព  ខល  ខវ  ចន ចយ ក្ច 
ឆង ឆន ឆម ឆល ឆវ តម ក្ត ថម ថន ថល ថវ ក្ប បល  ផគ ផង ផញ ផន ផល សគ  សង  សញ សទ  សន  សព  សម  សយ ក្ស សល  សវ  

Phụ âm giọng Ô gửi chân giọng O: មក មខ មដ មស មហ មអ 

Phụ âm giọng Ô gửi chân giọng Ô: គន  គម  ក្គ ឃញ ឃន  ឃម  ឃល  ឃវ  ក្ជ ជវ ឈន  ឈម  ឈល  ឈវ  ក្ទ ទវ 
ធង ធន ធម ពន ពយ ក្ព ពល ភង ភជ ភញ ភន ភល មង មជ មញ មទ មន មភ មយ ក្ម មល  

Bên cạnh đó, phụ âm còn xuất hiện ở hình thức âm tiết chồng vần với 29 âm gồm:ងក ងគ 
ងខ ងឃ ក្ង ងវ ងស ងហ ងអ ង្គងគ ញ្ច  ញ្ជ  ញ្ឆ  ង្គញ្ច  ង្គញ្ជ  ណដ  ណធ  ណឌ  ណណ  នដ  នថ  នទ  នធ  នស នល  ង្គនរ  ង្គនទ  មព មភ . 

2.2. Những nghiên cứu về biến thể phụ âm trong phương ngữ Khmer 

Hệ thống ngữ âm Khmer đa dạng với số lượng âm vị lớn cùng với sự phức tạp trong 

cách thể hiện thông qua lời nói và chữ viết. Trong cuốn từ điển của nhà sư Chuon Nat – người 

được xem là kiến trúc sư tái thiết tiếng Khmer của vương quốc Cambodia, một từ được thể 

hiện bằng lòi nói nhưng có thể trình bày bằng 2 từ thể hiện ở chữ viết (On và cộng sự, 1967). 

Hơn thế, hệ thống ngữ âm ở từng địa phương có sự khác nhau, chưa có tiêu chuẩn ngôn ngữ 

của quốc gia một cách rõ ràng (MINEGIs, 1986). Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân và 

nó dẫn đến sự sản sinh hệ thống phương ngữ Khmer ở đất nước Cambodia. 

Một số phương ngữ Khmer nổi bật ở Cambodia: Phương ngữ Khmer của tính Takeo với 

sự biến thể 13 phụ âm gửi chân so với tiếng Khmer tiêu chuẩn (MINEGIs, 1986), Phương ngữ 

Khmer Batambang tập trung khai thác hệ thống nguyên âm đa dạng (Wayland, 1998), hay sự 

rụng mât phụ âm và chân âm /r/ của phương ngữ Khmer Phnompenh (Kirby, 2014).  

Phương ngữ Khmer được nghiên cứu ở một không gian rộng, không chỉ ở đất nước 

Campuchia với dân số khoảng 17.280.543 người mà còn được khai thác ở một số nước lân cận 
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có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Hướng nghiên cứu chủ yếu là đưa ra những loại hình 

biến đổi cụ thể ở trong thành phần của âm tiết ở địa phương đó (phụ âm, nguyên âm, chân âm 

và dấu) và đối chiếu với Tiếng Khmer được xem là chuẩn ngữ. Từ đó, các tác giả bàn luận về 

đặc điểm và hướng dẫn sử dụng phương ngữ Khmer sao cho phù hợp với đặc điểm phát âm 

của từng địa phương. 

Các phụ âm đầu của phương ngữ Khmer ở Thái Lan với Tiếng Khmer toàn dân có sự 

thay đổi lớn. Trong đó có khoảng 13 phụ âm đầu (Triwiset, 2018) biến thể thành phụ âm khác. 

Các phương ngữ Khmer ở vùng đông bắc Thái Lan lại được chia thành 3 nhánh phương ngữ 

(Seedabut & Patpong, 2024) dựa theo các biến thể đặc trưng của từng vùng. Xem xét về phụ 

âm, có 4 phụ âm đầu và 5 phụ âm cuối xảy ra biến thể giao tiếp. Trong đó nổi bật với các 

phương ngữ Khmer Surin (Jenner,1974), phương ngữ Khmer Buriram (Siripanyo, Parichano 

& Kanokkamalade, 2024; Siripanto, Polyiam & Tabkhuntod, 2020) và phương ngữ Khmer 

Sisaket. Bên cạnh đó, sự giao thoa giữa ngôn ngữ Thái-Khmer thể hiện qua các từ vay mượn  

cũng có sư thay đổi trong cách phát âm ở các vùng phương ngữ (Joom, 2019). 

Ở Nam Bộ, phương ngữ Khmer được chia thành 3 nhánh phương ngữ. Các vùng phương 

ngữ khác nhau chủ yếu ở cách phát âm. Trong đó, Phương ngữ Khmer Trà Vinh có sự biến 

thể ở tất cả các thành phần và hệ thống phụ âm có sự biến đổi nhiều hình thái (Nguyễn, 2016). 

Phương ngữ Khmer Kiên Giang nổi bật với sự biến thể phụ âm /r/ thành phụ âm /h/ và 

phụ âm gửi chân /r/ thường rụng mất chân âm (Thạch, 1999). Điều này cho thấy, phương ngữ 

Khmer Kiên Giang có điểm tương đồng với phương ngữ Phnompenh. 

Phương ngữ Khmer Sóc Trăng với sự biến thể phụ âm /r/ thành nhiều hình thái: biến 

thể thành phụ âm /hâ/, bị rụng mất, biến thành /à/, biến thành /lâ/ phụ thuộc vào vị trí đứng 

của phụ âm /r/ (Lâm, 2016) trong từ. Có thể thấy, ở bộ phận phụ âm trong phương ngữ Khmer 

Sóc Trăng có sự biến đổi phức tạp. 

Tác giả Chau Chhay Tan đã khái quát các biến thể điển hình thường gặp trong giao tiếp 

của Phương ngữ Khmer An Giang ở tất cả các bộ phận. Trong đó, hệ thống phụ âm xảy ra 7 

trường hợp biến thể (Chau, 2025). Tuy nhiên, bài báo chỉ khái quát một số trường hợp cơ bản, 

không có sự chồng chéo trong biến thể. Do đó, cần phải có những nghiên cứu với những trường 

hợp phức tạp hơn. 

Thông qua việc phân tích tổng hợp các tài liệu nghiên cứu về phương ngữ Khmer ở Việt 

Nam. Nhóm nghiên cứu nhận thấy có rất ít những nghiên cứu cụ thể khai thác các biến thể phụ 

âm Khmer ở An Giang, có sự hạn chế trong việc tìm hiểu thực tế về cách thức phát âm của 

người dân địa phương. Vì vậy, bài Viết có ý nghĩa quan trọng về mặt thực tiễn của việc sử 

dụng tiếng Khmer ở địa phương An Giang, là nguồn tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu 

phương ngữ Khmer ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Nghiên cứu có sự đóng góp đáng kể 

về thực tiễn trong hoạt động nghiên cứu phương ngữ Khmer trong cộng đồng các quốc gia 

ASEAN. 

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu thực hiện trên năm lớp học từ lớp 3 đến lớp 5 (Tiếng Khmer được giảng 

dạy bắt đầu từ lớp 3) với số lượng 104 học sinh người dân tộc Khmer chiếm 87% số lượng 

học sinh trên năm lớp tại trường Tiểu học CTL (Thị xã Tịnh Biên) và được thực hiện trong 

các giờ học tiếng Khmer kéo dài từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025. Trong đó, số học sinh ở 

các khối lớp như sau: 

- Lớp 3: 34 học sinh chiếm 32.69% 
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- Lớp 4: 30 học sinh chiếm 28,84% 

- Lớp 5: 40 học sinh chiếm 38,47% 

 Nghiên cứu vận dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling) là các 

học sinh Tiểu học dân tộc Khmer được tác giả trực tiếp giảng dạy. Điều này tạo sự thuận lợi 

trong quá trình đánh giá, tổng hợp dữ liệu và kiểm chứng kết quả nghiên cứu thông qua việc 

lặp lại nhiều lần dữ liệu ngữ âm trong một khoảng thời gian dài. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu. 

Để có thể khai thác sự biến thể trong ngữ âm của phương ngữ địa phương, đòi hỏi phải 

có một hệ thống ngữ âm được xem là tiếng Khmer toàn dân để xác định chuẩn ngữ. Tuy nhiên, 

hệ thống ngữ âm Khmer ở các địa phương chưa được xem là Tiếng Khmer toàn dân vì cách 

phát âm của mỗi vùng đều có những biến thể nhất định. Việc lựa chọn bảng ngữ âm chuẩn để 

làm chuẩn đối chiếu chỉ có thể dựa trên phương diện chữ viết và cách phát âm gần nhất với 

nó. Trong đó, phương ngữ Khmer ở vùng Nam Bộ lấy bộ phận trên làm thước đó trong việc 

sử dụng chuẩn ngữ Khmer (Lâm, 2016), cũng như so sánh với các vùng phương ngữ Khmer 

ở Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đối chiếu ngữ âm của phương ngữ Khmer An Giang 

và Tiếng Khmer toàn dân, tập trung khai thác sâu ở bộ phận phụ âm. Trong đó, các hình thái 

biến thể phụ âm được nghiên cứu và thể hiện toàn bộ trong bài viết, bao gồm: 

Bảng 1. Đối chiếu hệ thống phụ âm giữa phương ngữ Khmer An Giang 

và Tiếng Khmer toàn dân. 

Hình thức Trường hợp 

Phụ âm đầu 

Trường hợp: Phụ âm biến thể thành phụ âm khác 

- Phụ âm ដ (d) được phát âm thành (t) 

- Phụ âm ស (s) biến thể thành phụ âm (t) 

- Phụ âm giọng ô biến đổi thành phụ âm giọng o 

Trường hợp: Biến thể phụ âm gửi chân: 

- Phụ âm không bật tiếng 

- Phụ âm ស (s) 

Phụ âm cuối Rụng mất phụ âm cuối ក 

Trong từ đa tiết 

Trường hợp: Biến thể phụ âm gửi chân. 

- Phụ âm gửi chân biến thể thành phụ âm mới. 

- Rơi rụng chân phụ âm r trong tổ hợp phụ âm. 

Trường hợp: Phụ âm biến thể thành tổ hợp phụ âm mới 

Trường hợp: Biến thể phụ âm trong âm tiết chồng vần 

- Rụng mất phụ âm cuối 

- Biến thể phụ âm trong âm tiết chồng vần 

Trường hợp: Biến thể phụ âm ở trường hợp xảy ra nhiều biến thể trong 

âm tiết. 

Để có thể so sánh, đối chiếu điểm khác nhau giữa biến thể của phương ngữ Khmer An 

giang với Tiếng Khmer toàn dân ở đơn vị phụ âm, tác giả lựa chọn hệ thống ngữ âm Khmer 

được trích trong sách Khmer Grammar for Secondary Education (Nou, 2013). Đây được xem 

là hệ thống ngữ âm của tiếng Khmer toàn dân và được vận dụng vào giảng dạy.  

4. Kết quả và thảo luận 

Biến thể của phương ngữ Khmer An Giang xảy ra ở những hình thức sau 

4.1. Biến thể phụ âm đầu 

4.1.1. Trường hợp: Phụ âm biến thể thành phụ âm khác 
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a. Phụ âm ដ (d) được phát âm thành (t)  

Đây là một trong những biến thể đặc trưng của phương ngữ Khmer An Giang so với các 

phương ngữ Khmer khác ở đồng bằng Sông Cửu Long. Với phụ âm đầu ដ (d) có xu hướng 

chuyển thành phụ âm đầu (t) khi kết hợp với nguyên âm ɒm. 

Bảng 2. Phụ âm ដ (d) biến thể thành (t) 

Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ 

Khmer An Giang 
Nghĩa 

ដំរ ី dɒmrɛi tɒmrɛi con voi 

ដំណក់ dɒmnɒk tɒmnɒk giọt nước 

ដំំណាក់កាល dɒmnakka:l tɒmnakka:l giai đoạn 

ដំំណណើរ dɒmnaə: tɒmnɒ: hành trình 

ដំឡូង dɒmlǫ:ŋchɣ: tɒmlǫ:ŋ chɣ: khoai mì 

ដំណា ំ dɒmnam tɒmnam cây trồng 

ដំណណល dɒmnaɛl tɒmnaɛl di sản 

ដំំបូង dɒmbǫŋ tɒmmǫŋ lần đầu, mở đầu 

b. Phụ âm ស (s) biến thể thành (t) 

Ở trường hợp biến thể này, phụ âm ស (s) biển hiện của một âm tiết trog từ. Phụ âm ស 
(s) có xu hướng biến đổi thành phụ âm (t). Nó đóng vai trò là phụ âm cho âm tiết tiếp theo. 

Bảng 3. Phụ âm ស (s) biến thể thành (t) khi đóng vai trò là âm tiết 

Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

សរណសរ sɒ:se tse viết 

សរសសឈាម sɒ:saicheam tsaichəm mạch máu 

សសរ sɒ:sɒ: tsɒ: cột trụ 

សរណសើរ sɒ:saə: tsɒ: khen 

សក្ាក់ sɒ:srak tsrak chảy không ngừng 

សក្ា ំ sɒ:sram tsram kéo dài 

c. Phụ âm giọng Ô biến đổi thành phụ âm giọng O 

Nhiều phụ âm giọng Ô có xu hướng chuyển thành phụ âm giọng O.  khi được ghép trong 

âm tiết khép. Cấu tạo âm tiết khép là phụ âm kết hợp với phụ âm có thêm dấu bon-tok (‘) ở 

phụ âm cuối. Ví dụ: វល់ (vɔl) có phụ âm đầu là phụ âm giọng Ô វ kết hợp với phụ âm cuối ល់ 

được phát âm là kɒl ở phương ngữ Khmer An Giang. 

Bảng 4. Phụ âm giọng Ô biến thể thành phụ âm giọng O 

Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

គល ់ kɔl kɒl gốc (cây) 

គយគន់ kɔ:jkɔn kɔ:jkɒn quan sát 

គត់ kɔt kɒt số chẵn 

ជល ់ cɔl cɒl chọi 

យល ់ jɔl jɒl hiểu 

ទល់ tɔl tɒl đối mặt 

ទន់ tɔn tɒn mềm mại 
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ញល់ ɲɔl ɲɒl thúc bằng khuỷu tay 

4.1.2. Biến thể phụ âm gửi chân  

a. Phụ âm không bật tiếng 

Biến thể này thường xảy ra với phụ âm gửi chân. Trong đó, phụ âm có xu hướng nghẹn, 

không bật thành một âm hoàn chính. Bên cạnh đó, chân âm lại được thể hiện như một phụ âm 

chính trong âm tiết. Phụ âm ម là phụ âm đặc trưng cho loại hình biến thể này. 

Bảng 5. Phụ âm ម không được phát âm rõ ràng 

Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

មហ បូ mhǫb hǫb thức ăn 

ក្មះ mrəh rəh khổ qua 

ណក្មច mre:c re:c tiêu 

ណមទស mte:h te:h ớt 

ម្កក ក់ mkak kak mận 

មលប់ mlɔb lɔb bóng râm 

មល  ូ mlu: lu: trầu 

ម្កច ស ់ mcah cah chủ sở hữu 

មាញ ់ msaɲ saɲ năm Tỵ 

មអម mʔɑːm ʔɒm rau om 

b. Phụ âm ច (c), ឆ/ឈ biến thể thành phụ âm ស (s) 

Trong cấu tạo phụ âm gửi chân, phụ âm ច (c) khi kết hợp với chân âm ្្, ន្ thành phụ 

âm gửi chân ច្ (cb), ចន (cn). Tuy nhiên, với phương ngữ Khmer An Giang, phụ âm ច (c) biến 

thể thành phụ âm ស (s). Kết quả cho thấy, phụ âm gửi chân ច្ (cb), ចន (cn) biến âm thành 

phụ âm gửi chân /sb/. 

Với phụ âm ឆ/ឈ (ch) khi kết hợp với chân âm bất kì đều xảy ra biến thể ឆ/ឈ thành 
s. Đây là điểm khác biệt đặc trưng của phương ngữ Khmer An Giang so với vùng phương ngữ 

khác khi nói đến biến thể ở vị trí phụ âm đầu. 

Bảng 6. Hệ thống từ thuộc biến thể phụ âm ច (c) biến thể thành phụ âm ស (s) 

Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

ចាស ់ cbas sbas rõ ràng 

ចាប់ cbab sbab luật 

ច្ង cbɒ:ŋ sbɒ:ŋ cả (anh, chị) 

សួនចារ suəncba:r suənsba:r khu vườn 

ចាំង cbaŋ sbaŋ đánh trận 

ចាម cba:m sba:m cắt. xén, lấy. 

ដូចណចនះ dǫccnɒh dǫcsnɒh như vậy 

សចន cnai snai sáng tạo 

ចន ុកដប cnǫ:kdɒ:b snǫ:kdɒ:b cái nút chai 
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Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

ចន តូសក់ cnǫtsɒk snǫtsɒk chải tóc 

ឆ្លល ត chla:t sla:t thông minh 

ណឆល ើយ chlaə:j slɒ:j trả lời 

ណឆអត chʔaɛ:t sʔaɛ:t no 

ឆ្លអ ប chʔa:b sʔa:b tanh 

ឆ្លង យ chŋa:j sŋa:j xa 

ឆ្លង ញ ់ chŋaɲ sŋaɲ ngon 

ក្តីណឆ្លដ  chdao sdao cá lóc trâu 

ណឆ្លន ត chnaot snaot vé số 

ឆ្លន ំង chnaeŋ snaeŋ nồi 

ឈនះ chniəh sniəh thắng 

ឈាន ង chnea:ŋ snəŋ 
loại lưới vớt dùng để bắt 

cá trên ruộng, bằng tre 

ណឈាម ះ chməh sməh tên 

ណឈាម ល chmo:l smo:l giống đực 

ឈាល នពាន chlea:npea:n slənpən xâm lược 

ណឈល ើយ chlɣ:j slɣ:j bất lịch sự 

4.2. Biến thể phụ âm cuối 

Trong lời nói của người Khmer An Giang, phụ âm cuối ក bị rụng mất trong cấu âm tiết 

phụ âm giọng O kết hợp với nguyên âm  ្. Ví dụ, từ តឺក (tœk) có phụ âm cuối ក (k) lại được 

phát âm thành tœ ở phương ngữ Khmer An Giang. Từ đó, ta xác định phụ âm /k/ đã bị rụng 

mất. Đây là biến thể đặc trưng của phương ngữ Khmer An Giang so với các vùng phương ngữ 

Khmer ở các vùng khác.  

Bảng 7. Rụng mất phụ âm cuối ក (k) 

Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

តឺក tœk tœ 1 dm 

ផ ក phœk Phœ uống 

សល  ក slœk Slœ Lá 

ច ក cœk Cœ mổ (chim mổ thức ăn) 

ដ ក dœk Dœ vận chuyển, rước, chở 

ស ក sœk Sœ hoàn tục 

ថន ក thnœk Thnœ thành thạo 

ក្បម ក brɒ:mœk Pmœ say xỉn 

4.3. Biến thể trong từ đa tiết 

4.3.1. Trường hợp: Biến thể phụ âm gửi chân 

a. Phụ âm gửi chân biến thể thành phụ âm mới  

Hình thức biến thể này thường xảy ra với từ đa tiết. Trong đó, phụ âm gửi chân đóng 

vai trò là một âm tiết. Tuy nhiên, phụ âm gửi chân đã bị biến chuyển thành một phụ âm mới 

và phụ âm của âm tiết tiếp theo trở thành chân âm của phụ âm mới. Cụ thể:nhóm nghiên cứu 
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đã tiến hành phân tích và tìm ra các trường hợp biến thể này, trong đó ក្ច (cr) và ក្ប (pr) là 

hai phụ âm gửi chân biểu hiện rõ nhất trường hợp chuyển đổi. ក្ច có xu hướng chuyển thành 

phụ âm s, ក្ប (br) chuyển thành phụ âm p. Kết quả của sự thay đổi này dẫn đến từ đa tiết thành 

đơn tiết. 

Bảng 8. Phụ âm gủi chân biến thể thành phụ âm mới 

Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ 

Khmer An Giang 
Nghĩa 

ក្ច 

ក្ចឡ ំ crɒ:lɒ:m slɒ:m nhầm 

ក្ចវ៉ា ក់ crɒ:vak svak xích 

ក្ចវ៉ា  crɒ:va: sva: mái chèo 

ក្ចបាច់ crɒ:bac Sbac bóp bằng ngón tay 

ក្ចណណន crɒ:naɛn snaɛn ghen ăn tức ở 

ក្ចម ះ crɒ:ma:h sma:h mũi 

ក្ប 

ក្បណកក brɒ:kaɛk pkaɛk chối cãi 

ក្បកាន់ brɒ:kan Pkan 
không khoan nhương 

khi ai đó mắc lỗi 

ក្បណោង brɒ:hao:ŋ phao:ŋ cái lỗ 

ក្បចណឌ  brɒ:can Pcan ghen (tình yêu) 

ក្បភព brɒ:phɔp pphɔp nguồn 

b. Rơi rụng chân phụ âm r trong tổ hợp phụ âm 

Biến thể chân âm rụng mất xảy ra khi phụ âm gửi chân đóng vai trò là một âm tiết trong 

cụm từ. Khi đó, chân âm có xu hướng rụng đi và phụ âm của âm tiết đầu kết hợp với phụ âm 

của âm tiết kế trở thành phụ âm đầu gửi chân cho từ. Những phụ âm gửi chân ក្្ (r) như ត្រ 
(tr), ត្ស (sr), ត្ក (kr) biểu hiện cho hình thức biến thể này. Cụ thể, với từ ក្តឡាច (trɒ:la:c) 

được phát âm thành tla:c ở phương ngữ Khmer An Giang. Rõ ràng, chân âm r không còn, phụ 

âm t trở thành phụ âm và phụ âm l của âm tiết kế trở thành chân âm. 

 Bảng 9. Phụ âm gửi chân bị rụng chân âm  

Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

ក្ត 

ក្តយូងណចក trɒ:jǫŋcek Tjǫŋcek hoa chuối 

ក្តបាក់ trɒ:bak Tbak ăn ngấu nghiến 

ក្តកូល trɒ:kǫl Tkǫl dòng họ, gia phar 

ក្តណចៀក trɒ:ci:ek tci:ek Tai 

ក្តយង trɒ:jɔŋ tjɔŋ 

một loài chim màu 

xám đen với mỏ 

cong 

ក្ស 

ក្សលាញ ់ srɒ:lɔɲ slaɲ tình yêu 

ក្សណណាះ srɒ:nɒh snɒh 
hồi tưởng, hoài 

niệm 

ក្សកា srɒ:ka: ska: vảy 

ក្សណអម srɒ:?aɛm s?aɛm 
nước da ngâm 

(khen) 

ក្ក / ក្គ ក្កោយ krɒ:ha:j kha:j nóng và đau đớn 
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Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

ក្កហម krɒ:hɒ:m khɒ:m màu đỏ 

ក្កវលិ krɒ:vęl kvęl Bông tai 

ក្គវ ី krɔ:vi: kvi: lắc 

4.3.2. Trường hợp: Phụ âm biến chuyển thành nguyên âm 

Biểu hiện của hình thức biến thể phụ âm thành nguyên âm là phụ âm រ (r), ង (ŋ).Hai 

phụ âm này đứng riêng lẻ, không kết hợp với thành phần khác và đóng vai trò là một âm tiết. 

Phụ âm រ (r), ង (ŋ) biến thể thành nguyên âm a:. Có thể thấy, hai phụ âm khác nhau nhưng lại 

được biến chuyển cùng một hình thức thể hiện. Điều này đã tạo nên sự khác biệt của phương 

ngữ Khmer An Giang với các phương ngữ Khmer của vùng, lãnh thỗ khác. 

Bảng 10. Phụ âm biến thể thành nguyên âm 

Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ 

Khmer An Giang 
Nghĩa 

រ 

រណលាង rɔ:lo:ŋ a:lo:ŋ sáng bóng 

រណហក rɔ:haɛk a:haɛk bị rách 

រការ rɔ:ka: a:ka: năm Dậu 

រហូត rɔ:hǫt a:hǫt cho đến khi 

រល ំ rɔ:lɔm a:lɔm ngã xuống 

ង 
ងងឺត ŋɔ:ŋɯt a:ŋɯt tối 

ងង យ ŋɔ:ŋuj a:ŋuj buồn ngủ 

4.3.3. Trường hợp: Biến thể phụ âm trong âm tiết chồng vần 

a. Biến thể phụ âm đầu ở âm tiết thứ hai 

Trong cấu tạo âm tiết chồng vần, bộ phận biến thể thường rơi vào phụ âm đầu của âm 

tiết thứ hai. Phụ âm này biến chuyển thành phụ âm khác. Trong đó, tác giả nghiên cứu và tồng 

hợp được ba hình thức មដ , ម្, ណដ . 

Thói quen phát âm nhanh chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến thể này. Biểu 

hiện của trường hợp biến đổi này là sự nối liến phụ âm cuối, khi đó phụ âm cuối của âm tiết 1 

sẽ được phát âm nối liến với âm tiết 2 và thể hiện chức năng phụ âm đầu/ trong khí đó, phụ 

âm đầu của âm tiết 2 đã bị lược giản. Biến thể này gây ra sự khó khăn lớn trong việc nhận diện 

từ khi giao tiếp 

Bảng 11. Phụ âm đầu của âm tiết thứ hai biến thể thành phụ âm khác 

Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ 

Khmer An Giang 
Nghĩa 

ម្ 

សម្ូ រ sɒmbǫ: sɒmmǫ: dồi dào 

សម្ថ sɒmbɒ:th sɒmmɒ:th lời thề 

សម្ក sɒmbɒ:k sɒmmɒ:k vỏ 

សម្តរ ិ sɒmbath sɒmmath tài sản 

មដ 

សណមដង sɒmnaɛŋ sɒmnaɛŋ biểu diễn 

សមដឺ sɒmdɛi sɒmnɛi lời nói 

សណដដ  sɒmdau sɒmnau hướng tới 

កណដដ  kɒmdau kɒmnau nhiệt 

ណដ  កណាដ ល kɒndal kɒnnal trung tâm 
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Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ 

Khmer An Giang 
Nghĩa 

កណាដ ប់ kɒndab kɒnnab bó lúa 

កណណដ ៀត kɒndi:et kɒnni:et 
mang vật gì đó ở bên 

hông 

កណណដ ៀង kɒndi:eŋ kɒnni:eŋ 
một loại cỏ có hoa 

màu xanh sáng 

កណដ បូ kɒndǫb kɒnnǫb châu chấu 

កណដ ឺង kɒndœŋ kɒnnœŋ chuông nhỏ 

b. Rụng mất phụ âm cuối trong âm tiết chồng vần 

Với các âm tiết chồng vần như នទ  ង្គនរ  ញ្ច  ញ្ជ  ញ្ឆ  ង្គញ្ច  ញ្ជ  thường xuất hiện biến thể ở âm tiết 

thứ nhất. Khi đó, bộ phận phụ âm cuối của âm tiết đầu sẽ rụng mất chỉ còn lại phụ âm đầu kết 

hợp với âm tiết thứ hai. Cụ thể, với từ កនទក់ (kɒntɔk) được thể hiện ở phương ngữ Khmer 

như sau: 

 

Hình 1. Phân tích biến thể rụng mất phụ âm cuối trong âm tiết chồng vần 

Có thể nhận thấy rằng, từ កនទក់ (kɒntɔk) với cấu tạo CVCCVC biến thể thành hình thái 

CCVC trong phương ngữ Khmer An Giang. Có nghĩa là, từ đa tiết chuyển đổi thành từ đơn 

tiết. 

Bảng 12. Phụ âm cuối của âm tiết thứ nhất bị rụng mất trong âm tiết chồng vần 

Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

នទ  

កនទ ុយ tɔnte:ɲ tte:ɲ đọc thuộc long 

កណនទល kɒnte:l kte:l chiếu 

ទនទ  ង tɔntɯŋ ttɯŋ đợi chờ 

ទណនទញ tɔnte:ɲ tte:ɲ đọc thuộc lòng 

បនទប់ bɒntɔb ptɔb Phòng (ở) 

បណទទ ស bɒnto:h pto:h Đổ lỗi 

ង្គនរ  
កសង្គនរ  kɒntrai ktrai cái kéo 

កង្គនរក kɒntrɒ:k ktrɒ:k giỏ chợ 

កង្គនរង kɒntrɒ:ŋ ktrɒ:ŋ cái lọc 

ញ្ច  

កញ្ច ប់ kɒɲcɒb kcɒb đóng gói 

កញ្ចច ស ់ kɒɲcah kcah già, cũ 

កញ្ច  ងក kɒɲcœŋkɒ: kcœŋkɒ: gáy (cổ) 

បញុ្្ះ bɒɲcǫh pcǫh giảm 

បញ្្លូ bɒɲcǫl pcǫl Thêm 

ញ្ជ  កណញ្ជ ើរ kɒɲcɣ: kcɣ: loại giỏ đan 
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Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

កញ្ជ ះ kɒɲcəh kcəh nô lệ 

បញ្ចជ  bɒɲcea: pcea: ra lệnh 

បញ្ចជ ក់ bɒɲceak pceak xác nhận 

បញ្ជ ី bɒɲci: pci: danh sách 

ញ្ឆ  

កណញ្ឆត kɒɲchaɛt kchaɛt 

tên một loại cây thủy 

sinh ăn được (water 

mimosa) 

កញ្ចឆ  kɒɲcha: kcha: cần sa 

កញ្ឆ ក់ kɒɲchɒk kchɒk Kính 

បណញ្ចឆ ត bɒɲchao:t pchao:t đánh lừa 

បញ្ឆ ិត bɒɲchęt pchęt lướt qua 

បណញ្ឆ ះ bɒɲcheh pcheh vận hành máy móc 

ង្គញ្ច  

កង្គញ្ច  ក kɒɲcrœk kɒɲcrœk dáng người nhỏ 

បង្គញ្ចច ស bɒɲcrah pcrah đảo ngược 

បណង្គញ្ច ៀត bɒɲcri:et pcri:et chen lấn 

កណង្គញ្ចង kɒɲcraɛŋ kɒɲcraɛŋ cái sàng 

ង្គញ្ជ  

កណង្គញ្ចជ ង kɒɲcroŋ kcroŋ con cáo 

កណង្គញ្ចជ ល kɒɲcrol kcrol rất tức giận 

កណង្គញ្ជ ៀវ kɒɲcri:ev kcri:ev la hét 

កង្គញ្ជ ឺល kɒɲcrɯl kcrɯl bệnh sởi 

4.3.4. Trường hợp biến thể phụ âm ở trường hợp xảy ra nhiều biến thể trong âm tiết. 

Đây là trường hợp biến thể phức tạp nhất trong phương ngữ Khmer An Giang, có ít nhất 

hai biến thể xảy ra trong âm tiết. Trong đó, tác giả lựa chọn và phân tích hai hình thức chính: 

+ Hình thức 1: biến thể trong âm tiết chồng vần 

Âm tiết thứ nhất xảy ra hai hình thức biến thể phụ thuộc vào phụ âm đầu. Trong đó: 

• Với phụ âm អ (ʔ), រ (r), âm tiết thứ nhất thường không được phát âm thành tiếng mà 

chị bật hơi. 

• Với phụ âm ប (b), âm tiết thứ nhất có xu hướng chuyển thành phụ âm p 

Âm tiết thứ hai: phụ âm d biến thể thành phụ âm n 

+ Hình thức 2: biến thể song tiết បំ+ប 

Âm tiết 1: បំ (bɒm) biến thể thành phụ âm p. Âm tiết 2 phụ âm ប (b) biến thể thành 

phụ âm m 

Bảng 13. Biến thể phụ âm trong hình thức biến thể tổng hợp của từ đa tiết 

Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

Âm tiết 

chồng vần 

ណដ , នដ  

អណដ ងូ ʔɒndǫŋ ʔnǫŋ giếng 

អណាដ ត ʔɒnda:t ʔna:t lưỡi 

អណណដ ត ʔɒndaɛt ʔdaɛt nổi 

រណដដ  rɔndau ʔnau hố, hầm 
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Hình thức Từ 
Tiếng Khmer 

toàn dân 

Phương ngữ Khmer 

An Giang 
Nghĩa 

បណណដ ត bɒndaɛt pnaɛt thả nổi 

បណាដ ញ bɒnda:j pna:j mạng lưới 

Song 

tiếtបំ+ប 

បំណបក bɒmbaɛk pmaɛk chia, tách 

បំប ទ bɒmmęt pmęt áp đặt lệnh cấm 

បំបង់ bɒmbɒŋ pmɒŋ vô dụng 

បំណៅ bɒmbau pmau cho con bú 

បំបួស bɒmbuəh pmuəh xuất gia 

បំបាក់ bɒmbak pmak đàn áp, chế ngự 

5. Kết luận  

Bài viết đã mô tả và khái quát các loại hình biến thể của phương ngữ Khmer An Giang 

ở bộ phận phụ âm trong hệ thống từ gồm: Từ đơn tiết, đa tiết và âm tiết chồng vần. Từ đó, 

nhóm nghiên cứu kết luận sự biến thể phương ngữ Khmer An Giang là sự biến đổi có hệ thống 

được thể hiện thông qua sự tương đồng ở cấu tạo từ ngữ trong từng trường hợp biến thể. 

Các hoạt động nghiên cứu về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số cần được khuyến khích thực 

hiện vì nó đem lại giá trị về vật chất và tinh thần. Trong giáo dục, nghiên cứu hướng người 

học đến quá trình phát hiện, nhận diện từ đúng, hạn chế sự chi phối của phương ngữ đến sự 

phát triển vốn từ vựng cho học sinh đặc biệt là người Khmer. Về văn hóa, việc giữ gìn và bảo 

tồn bản sắc ngôn ngữ là một hoạt động cần thiết. Về kinh tế, với tỉnh An Giang, là một tỉnh 

biên giới giáp với Campuchia. Người dân thường có sự giao lưu thông qua hoạt động buôn 

bán, thương mại tạo ra nhiều lợi ích về kinh tế cho cả hai quốc gia. Việc hướng đến sử dụng 

chuẩn ngữ sẽ giúp cho việc trao đổi trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn, tạo cơ hội hợp tác nhằm 

nâng cao đời sống cuả người dân, gắn chặt tình đoàn kết giữa người dân hai nước. 
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